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1 Phan Thị Mỹ Linh 21/4/1993
Trung Trạch

 - Bố Trạch - Quảng Bình

Trung Trạch

 - Bố Trạch - Quảng Bình
Đại học

Quản lý 

văn hóa tư 

tưởng

C B

Viên chức lĩnh vực Văn 

hóa, TTLĐ và truyền 

thông

Trung tâm Văn 

hóa -TT-TT

2 Dương Đình Trình 02/02/1986
Trung Trạch

 - Bố Trạch - Quảng Bình

Trung Trạch

 - Bố Trạch - Quảng Bình
Đại học Việt Nam học B B

Viên chức phụ trách lĩnh 

vực Bảo tàng, nhà truyền 

thống

Trung tâm Văn 

hóa -TT-TT

3 Trần Duy Khánh 27/10/1991
Hoàn Lão

 - Bố Trạch - Quảng Bình

Hoàn Lão

 - Bố Trạch - Quảng Bình
Đại học

Tài chính

 -Ngân hàng
C KTV

Viên chức Phụ trách lĩnh 

vực Kế toán

Trung tâm Văn 

hóa -TT-TT

4 Trương Thị Thảo 04/01/1990
Đồng Trạch

 - Bố Trạch - Quảng Bình

Đồng Trạch

 - Bố Trạch - Quảng Bình
Đại học

Tài chính

 - ngân hàng
C B

Viên chức phụ trách lĩnh 

vực đấu giá đất

Trung tâm phát 

triển Qũy đất

5 Phạm Thị Vân Trang 20/02/1995
Nghĩa Ninh

 - Đồng Hới - Quảng Bình

Nghĩa Ninh

 - Đồng Hới - Quảng Bình
Đại học Luật B1 B

Viên chức phụ trách lĩnh 

vực đấu giá đất

Trung tâm phát 

triển Qũy đất

6 Nguyễn Thành Quang 23/02/1991
Bắc Trạch

 - Bố Trạch - Quảng Bình

Hoàn Lão

 - Bố Trạch - Quảng Bình
Đại học

Tài chính 

- ngân hàng
B B

Viên chức phụ trách lĩnh 

vực đấu giá đất

Trung tâm phát 

triển Qũy đất
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7 Nguyễn Thị Ánh 10/10/1995

Quảng Thạch

 -Quảng Trạch - Quảng 

Bình

Quảng Thạch

 -Quảng Trạch -Quảng 

Bình

Đại học Luật B1 B
Viên chức phụ 

trách lĩnh vực đấu giá đất

Trung tâm phát 

triển Qũy đất

8
Nguyễn Phan 

Huyền Diệu
05/6/1991

Cự Nẫm

 - Bố Trạch - Quảng Bình

Cự Nẫm 

- Bố Trạch - Quảng Bình
Đại học Thú Y B B

Giáo viên dạy

 nghề lĩnh vực chăn nuôi 

thú y

Trung tâm 

Giáo dục - Dạy 

nghề

9 Tạ Minh Thanh 16/10/1989

Quảng Tiến

 - Quảng Trạch - Quảng 

Bình

Quảng Tiến

 -Quảng Trạch - Quảng 

Bình

Đại học SP Toán -Lý B1 B Giáo viên Toán -Lý
Trung tâm Giáo 

dục - Dạy nghề

10 Nguyễn Văn Luân 02/02/1989
Sơn Trạch

 - Bố Trạch - Quảng Bình

Sơn Trạch

 - Bố Trạch - Quảng Bình
Đại học SP Toán - Lý B B Giáo viên Toán -Lý

Trung tâm Giáo 

dục - Dạy nghề

11 Nguyễn Thị Hiền 19/5/1991
Lâm Trạch

- Bố Trạch - Quảng Bình

Hoàn Trạch

 - Bố Trạch - Quảng Bình
Đại học

Y tế 

Công cộng
C B

Viên chức phụ trách lĩnh 

vực dịch vụ - Kế hoạch 

hóa gia đình

Trung tâm Dân 

số -KHHGĐ

12 Nguyễn Thị Bình 06/6/1990
Bắc Trạch

 - Bố Trạch - Quảng Bình

Bắc Trạch

 - Bố Trạch - Quảng Bình
Đại học Kế toán B B

Viên chức phụ trách lĩnh 

vực Kế toán

Trạm Khuyến 

nông

13 Phan Thị Thùy Nhung 06/6/1991
Bắc Trạch

 - Bố Trạch - Quảng Bình

Bắc Trạch

 - Bố Trạch - Quảng Bình
Đại học Kế toán C KTV

Viên chức phụ trách lĩnh 

vực Kế toán

Trạm Khuyến 

nông

14 Nguyễn Như Anh 18/9/1981

Thanh Thịnh

 - Thanh Chương - Nghệ 

An

Hoàn Lão

 - Bố Trạch - Quảng Bình
Đại học

Kỹ Thuật công 

trình xây dựng
B B

Viên chức phụ trách lĩnh 

vực thủy lợi

Trung tâm Tư 

vấn - KS -TK 
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15 Lê Thị Thảo Hiền 02/10/1995
Thuận Hóa

 -Tuyên Hóa - Quảng Bình

Đồng Lê 

-Tuyên Hóa - Quảng Bình
Đại học Luật B1 CB

Viên chức phụ trách lĩnh 

vực tổng hợp văn phòng

Trung tâm Tư 

vấn - KS -TK 

16
Phạm Nữ 

Quỳnh Trang
09/5/1993

Đồng Hóa

 -Tuyên Hóa - Quảng Bình

Hoàn Lão

 - Bố Trạch - Quảng Bình
Đại học Luật kinh tế C B

Viên chức phụ trách lĩnh 

vực tổng hợp văn phòng

Trung tâm Tư 

vấn - KS -TK 

17
Nguyễn Thị

Phương Nhi
24/5/1992

Quảng Thuận - Ba Đồn - 

Quảng Bình

Quảng Thuận - Ba Đồn - 

Quảng Bình
Đại học Luật C B

Viên chức phụ trách lĩnh 

vực tổng hợp văn phòng

Trung tâm Tư 

vấn - KS -TK 

18 Nguyễn Đăng Khoa 04/6/1986
Phúc Trạch 

- Bố Trạch - Quảng Bình

Phúc Trạch

 - Bố Trạch - Quảng Bình
Đại học Tin học B ĐH

Viên chức phụ

 trách lĩnh vực kỹ thuật 

truyền dẫn tin tức

Đài Truyền

 thanh

Danh sách này có 18 ngƣời Bố Trạch, ngày 24 tháng 01 năm 2018

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trần Quang Vũ
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12

0966689262

0917110328

0912912992

01689.920.832

01667891182

0939070491
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01686134607

0948818036

0913387170

0941367865

0911366133

01683445287

01687016008

0914322788
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0966554148

0911369693

0904723004

0919272369


